
No SBD Tên có dấu Họ và tên Giới tính Đơn vị

1 50720050 Nguyễn Sĩ Duy 02/05/1997 Nam Hải Phòng

2 50780005 Phạm Văn Tuấn 28/11/1988 Nam Hải Phòng

3 50720012 Bùi Thế Hoàng 26/06/1995 Nam Hải Phòng

4 50720113 Nguyễn Văn Hải 01/02/1992 Nam Hải Phòng

5 50720040 Vũ Văn Chiến 27/01/2000 Nam Hải Phòng

6 50720116 Nguyễn Văn Khuê 21/08/2000 Nam Hải Phòng

7 10002010 Nguyễn Khánh Linh 25/08/1996 Nữ Hải Phòng

8 50720119 Vũ Hữu Quân 31/01/1987 Nam Hải Phòng

9 10002237 Nguyễn Thị Ngát 12/10/1999 Nữ Hải Phòng

10 50720014 Phùng Văn Hoàng 30/11/1997 Nam Hải Phòng

11 50720073 Lê Văn Huân 24/08/1996 Nam Hải Phòng

12 50720063 Trịnh Văn Dũng 28/02/1996 Nam Hải Phòng

13 50720019 Phùng Thành Nam 28/05/1985 Nam Hải Phòng

14 50720017 Vũ Quốc Tiên 27/02/1997 Nam Hải Phòng

15 10002182 Đào Thị Thu Hà 20/10/1998 Nữ Hải Phòng

16 50720015 Đặng Văn Tú 11/06/1999 Nam Hải Phòng

17 50720081 Phạm Văn Hiệu 15/08/1991 Nam Hải Phòng

18 50720008 Đặng Thành Nam 04/01/1995 Nam Hải Phòng

19 50780006 Cao Xuân Thành 29/06/1985 Nam Hải Phòng

20 50720042 Lê Văn Lành 01/11/1985 Nam Hải Phòng

21 50720077 Trần Văn Nam 31/07/1989 Male Hải Phòng

22 50722072 Bùi Đình Đông 13/03/1993 Nam Hưng Yên

23 50722108 Lê Văn Luân 01/12/1992 Nam Hưng Yên

24 50722067 Trần Viết Quang Ninh 03/08/1999 Nam Hưng Yên

25 50722129 Nguyễn Văn Huy 15/06/1992 Nam Hưng Yên

26 50722134 Nguyễn Trung Dũng 16/07/1992 Nam Hưng Yên

27 50722063 Quách Việt Đức 18/10/1991 Nam Hưng Yên
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28 50722102 Nguyễn Công Khiêm 02/01/2000 Nam Hưng Yên

29 50722082 Vương Duy Tới 13/11/1997 Nam Hưng Yên

30 50722130 Đào Minh Tuấn 05/07/1999 Nam Hưng Yên

31 50722131 Phùng Đức Cường 14/09/1998 Nam Hưng Yên

32 50722048 Hoàng Ngọc Vinh 21/11/1996 Nam Hưng Yên

33 50722077 Nguyễn Hoàng Hiệp 19/11/1999 Nam Hưng Yên

34 50722146 Trần Trung Dũng 26/10/1996 Nam Hưng Yên

35 50722053 Nguyễn Hồng Nhân 09/03/2000 Nam Hưng Yên

36 50722111 Phạm Văn Huỳnh 22/09/2000 Nam Hưng Yên

37 50722083 Phạm Đình Vũ 01/03/1993 Nam Hưng Yên

38 50722006 Nguyễn Hoàng Hải 08/09/2000 Nam Hưng Yên

39 50722038 Nguyễn Ngọc Khang 22/09/1999 Nam Hưng Yên

40 50300097 Nguyễn Thị Trang 10/07/1999 Nữ Ninh Bình

41 50775343 Đỗ Quốc Huy 19/11/1987 Nam Ninh Bình

42 50703977 Phạm Nghĩa Bình 29/12/1997 Nam Ninh Bình

43 50703993 Phạm Ngọc Tâm 15/03/1999 Nam Ninh Bình

44 50775345 Trần Văn Túc 03/03/1989 Nam Ninh Bình

45 50775358 Phạm Văn Nguyện 13/04/1994 Nam Ninh Bình

46 50775363 Đoàn Thanh Tùng 20/10/1997 Nam Ninh Bình

47 50704074 Phạm Văn Minh 20/05/1990 Nam Ninh Bình

48 50704225 Phạm Văn Tùng 03/08/1993 Nam Ninh Bình

49 50703853 Trần Duy Điệp 26/08/1992 Nam Ninh Bình

50 50703908 Phạm Quốc Huy 13/11/1994 Nam Ninh Bình

51 50703985 Lê Ngọc Tâm 22/11/1994 Nam Ninh Bình

52 50703966 Lương Văn Hải 30/10/1996 Nam Ninh Bình

53 50775353 Nguyễn Thanh Tùng 24/04/1995 Nam Ninh Bình

54 50704044 Trần Văn Định 20/10/1991 Nam Ninh Bình

55 50703935 Nguyễn Văn Quyền 20/06/1993 Nam Ninh Bình



56 50703961 Vũ Văn Cao 09/04/1993 Nam Ninh Bình

57 50703843 Nguyễn Văn Thao 20/10/1998 Nam Ninh Bình

58 50775361 Đỗ Mạnh Tuấn 25/04/1997 Nam Ninh Bình

59 50775355 Đinh Văn Thắng 08/10/1992 Nam Ninh Bình

60 10007644 Lê Thị Mai 18/04/1994 Nữ Ninh Bình

61 50703949 Lưu Danh Thọ 09/09/1989 Nam Ninh Bình

62 50704062 Lại Quang Tùng 27/06/2000 Nam Ninh Bình

63 50704016 Hoàng Văn Chinh 26/06/1992 Nam Ninh Bình

64 50703898 Nguyễn Xuân Toàn 17/09/1995 Nam Ninh Bình

65 50704117 Trần Văn Cương 07/06/1999 Nam Ninh Bình

66 50704130 Nguyễn Đình Phóng 29/12/1998 Nam Ninh Bình

67 50703888 Nguyễn Văn An 14/02/1991 Nam Ninh Bình

68 50704248 Nguyễn Mạnh Trường 17/06/1994 Nam Ninh Bình

69 50704153 Nguyễn Mạnh Dũng 10/12/1990 Nam Ninh Bình

70 50704188 Vương Bá Đức 03/05/1994 Nam Ninh Bình

71 50703859 Phạm Văn Việt 06/09/1992 Nam Ninh Bình

72 50703872 Nguyễn Văn Quang 27/10/1993 Nam Ninh Bình

73 50703876 Nguyễn Xuân Miền 04/02/1990 Nam Ninh Bình

74 50704014 Đào Văn Duy 24/04/1988 Nam Ninh Bình

75 50703849 Nguyễn Tuấn Minh 17/07/1999 Nam Ninh Bình

76 50703982 Trần Văn Duẩn 16/06/1999 Nam Ninh Bình

77 50703812 Đặng Quang Chiến 31/08/2000 Nam Ninh Bình

78 50704094 Lê Văn Hải 26/12/1998 Nam Ninh Bình

79 50704082 Phạm Quốc Toản 08/04/1995 Nam Ninh Bình

80 50704001 Vũ Quốc Cường 17/08/2000 Nam Ninh Bình

81 50704017 Phạm Văn Sự 04/03/1992 Nam Ninh Bình

82 50703831 Trần Văn Liệu 08/10/1987 Nam Ninh Bình

83 50703916 Đinh Trọng Hùng 07/03/1996 Nam Ninh Bình



84 50703930 Trần Văn Khanh 13/11/1996 Nam Ninh Bình

85 50703846 Hoàng Trọng Cầu 17/08/1998 Nam Ninh Bình

86 50704165 Trần Đức Lương 20/10/1998 Nam Ninh Bình

87 50703980 Phạm Văn Huân 13/03/1992 Nam Ninh Bình

88 50703989 Cao Đức Thiện 01/08/1999 Nam Ninh Bình

89 50703915 Bùi Văn Toản 10/03/1992 Nam Ninh Bình

90 50703939 Trần Long Vũ 22/03/2000 Nam Ninh Bình

91 50703911 Trần Văn Lăng 13/10/1994 Nam Ninh Bình

92 50704256 Nguyễn Văn Linh 16/04/1989 Nam Ninh Bình

93 50703995 Trần Đình Khiêm 26/09/1996 Nam Ninh Bình

94 50704042 Trần Bảo Trung 03/08/2000 Nam Ninh Bình

95 50704201 Nguyễn Văn Cường 19/06/1998 Nam Ninh Bình

96 50704121 Nguyễn Thế Võ 01/08/1995 Nam Ninh Bình

97 50704106 Phạm Hồng Sơn 06/07/1997 Nam Ninh Bình

98 50704127 Nguyễn Văn Quang 14/11/2000 Nam Ninh Bình

99 50703912 Ngô Công Phúc 17/04/1993 Nam Ninh Bình

100 50704199 Văn Ngọc Chiến 04/03/2000 Nam Ninh Bình

101 50704092 Phạm Văn Thủy 10/10/2000 Nam Ninh Bình

102 50704088 Lê Trọng Thương 01/12/1993 Nam Ninh Bình

103 50704107 Bùi Văn Long 06/04/1999 Nam Ninh Bình

104 50704208 Đỗ Văn Thắng 16/05/1998 Nam Ninh Bình

105 50704028 Lại Văn Sang 04/06/1995 Nam Ninh Bình

106 50703884 Đặng Trung Kiên 24/02/2000 Nam Ninh Bình

107 50704031 Vũ Văn Hòa 10/03/2000 Nam Ninh Bình

108 50703951 Phạm Văn Kiên 20/06/1993 Nam Ninh Bình

109 50703904 Lê Trọng Hiển 19/12/1986 Nam Ninh Bình

110 50704238 Hoàng Văn Thiện 08/07/1986 Nam Ninh Bình

111 50703848 Mai Văn Chung 16/08/1999 Nam Ninh Bình



112 50704112 Lưu Đắc Chính 16/06/1997 Nam Ninh Bình

113 50704250 Phạm Tiến Mạnh 09/11/2000 Nam Ninh Bình

114 50704111 Nguyễn Thế Dương 18/09/1991 Nam Ninh Bình

115 50703922 Trần Minh Hiến 21/03/1998 Nam Ninh Bình

116 50703871 Vũ Văn Huy 22/10/1997 Nam Ninh Bình

117 50704100 Trần Văn Cường 09/10/1987 Nam Ninh Bình

118 50704015 Nguyễn Văn Thiện 16/11/1999 Nam Ninh Bình

119 50703907 Phùng Ngọc Việt 24/09/1999 Nam Ninh Bình

120 50704098 Trần Đức Thắng 09/07/2000 Nam Ninh Bình

121 10007564 Phạm Thị Lanh 29/07/1996 Nữ Ninh Bình


